
PHÀN NGOẠI THUYẾT 
(BẢHIRẨkATHẦ)

1.6的 vua ấy tên là Milinda ở kỉnh thành Sãgala đã đi đến gặp Nãgasena, 
VỈ như dòng sông Gañgā đi đên với biên cả.

Sau khi đi đên gân vỉ có sự thuyết giảng tài hoa, vi đang câm ngọn đuôc 
xua tan bóng tối, đức Vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến 
sự xác quyết hay phủ nhận.

Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời được gắn liền với ỷ nghĩa thâm sâu. 
Chủng đi vào trải tim, làm thoải mái lỗ tai, là phỉ thường, khiến nổi da gà.

Được thâm nhập vào Vi diệu pháp và Luật, được tồn tại ở mạng lưới của 
Kinh, các lời giảng giải của Ngài Nãgasena là đa dạng với các vỉ dụ và các 
cách suy luận.

Xỉn quỷ vỉ hãy gom trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ỷ được vui vẻ, và hãy lắng 
nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dây những cho có sự nghi ngày

Việc ấy được nghe như thế này: Có thành phố tên Sãgala, trung tâm 
thương mãi của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có 
lãnh thô và địa thê đáng yêu; được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng 
cây, hồ nước, đầm sen; đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng 
thẳm; được tạo nên bởi những người có học thức; có các kẻ chống đối và thù 
nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại; tháp canh và cổng thành có 
nhiêu loại, đa dạng, vững chác; có vô sô mái vòm và vọng gác cao sang; nội 
thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng; đường lộ, đường 
băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bố trí; bên trong cửa tiệm đầy ắp vô số 
loại hàng hóa quý giá khéo được trưng bày; được rạng rỡ với hàng trăm phước 
xá các loại; được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng tương tợ như 
đỉnh núi Tuyết; được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ và người bộ hành; 
được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, 
có thường dân, Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, thương nhân và nô lệ; được gắn liền với 
sự giao hảo của nhiều hạng Sa-môn và Bà-la-môn; được tới lui bởi nhiều hạng 
người thông thái, nam nhân và anh hùng; có đủ các hạng cửa hàng vải vóc của 
các xứ Kãsi, Kotumbara, V・V...； được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu 
bông hoa xinh đẹp, các loại khéo được bày biện; được tràn trề với nhiều loại 
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châu ngọc quyến rũ; được lai vãng bởi đám thương buôn lịch lãm ở các cửa
tiệm được trưng bày khéo léo hướng ra các phương; được tràn đầy với các đồng
tiền kahâpana, bạc, vàng, tiền kamsa và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ
đang lấp lánh; có bắp, lúa, của cải và vật sở hữu dự phòng dồi dào; có phòng
chứa và kho hàng đây ăp; có nhiêu cơm nước; có vô sô các loại vật thực cứng,
mem, đáng nêm, đáng uông, đáng thưởng thức, tương tợ như ở Uttarakurū; có
vụ thu hoạch sung mãn như ở Ālakamandā, thành phố của chư thiên.

2. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong
khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành sáu phần, tức là: Sự liên
hệ trong quá khứ, Câu hỏi của đức Vua Milinda, Câu hỏi ve hành tướng. Câu
hỏi đoi chọi. Câu hỏi (giảng bang sự) suy luận, Câu hỏi giảng ve các ví dụ.

ở đây, Câu hỏi của đức Vua Milinda gồm hai phần là Câu hỏi về hành
tướng và Câu hỏi cắt đứt sự phân vân; Câu hỏi đoi chọi cũng gom có hai phan
là Đại phàm và Câu hỏi giảng vê vi hành giả. Sự liên hệ trong quá khứ là nghiệp
quá khứ của hai người ấy.

       

         



sự LIÊN HỆ TRONG QUÁ KHỨ
(PUBBAYOGO)

ỉ. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi giáo pháp của đức Thế Tôn Kassapa 
đang vận hành, có hội chúng Tỳ-khưu đông đảo cư n^ụ tại một trú xứ cạnh 
dòng sông. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu được thành tựu vê phận sự và giới hạnh, 
sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy cây chổi dài cán, trong lúc suy 
tưởng về ân đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống. Khi ấy, có một 
vị Tỳ-khiru đã nói với một vị Sa-di rằng: "Này Sa-di, hãy đến! Hãy đổ bỏ rác 
này!" Vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì, 
roi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Do đó, vị Tỳ-khưu ấy 
[nghĩ rằng]: "Sa-di này khó dạy”, rồi nổi giận và đã ban cho cú đánh bằng cái 
cán chổi. Do đó, vị [Sa-di] ấy vừa khóc lóc vì sợ hãi vừa đổ bỏ rác, đã lập nên 
lời phát nguyện thứ nhất rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, 
cho đến khi tôi đạt được Niết-b以n, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được 
lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời 
lúc giữa trưa." Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến bến sông để tắm. Sau khi nhìn 
thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập nên lời phát nguyện 
thứ nhì rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi 
đạt được Niết-bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh 
ra, mong rằng tôi có tài ứng đối được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối 
không bị ngập ngừng như là làn sóng này vay."

Vị Tỳ-khiru ây, sau khi cát cây choi ở phòng đê choi, cũng đang đi đên bên 
sông để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị Sa-di, vị ấy đã suy nghĩ 
rằng: "Cũng vì bị tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thế. Có phải 
là sẽ không ảnh hưởng đến ta?", và đã lập nên lời phát nguyện rằng: "Cho đến 
khi tôi đạt được Niết-bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt 
sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối không bị ngáp ngừng như là làn sóng ở 
sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng đe gỡ rối5 đe tháo gỡ mọi sự ứng đối 
về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này.59

Cả hai người ấy, trong khi luân hồi giữa chư thiên và loài người, đã trải 
qua một khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Và vị Trưởng lão Moggaliputtatissa 
đã được đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào thì hai người này cũng 
đã được nhìn thấy như thế: "Khi năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi sự viên 
tịch Niết-bàn của Ta, những người này sẽ tái sanh." Và đã được xác định rằng: 
'Tháp và Luật nào đã được thực hiện một cách vi tế và đã được thuyết giảng 
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bởi Ta, hai người này sẽ làm cho Pháp và Luật ấy được tháo gỡ5 được rõ ràng 
bàng phương thức hỏi đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại.”

2. Trong hai người ấy, vi Sa-di đã trở thành đức vua tên Milinda ở thành 
Sâgala thuộc xứ Jambudīpa (Ấn B。)，là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, có năng lực trọng thời quá khứ, hiện tại và vị lai, là người hành động có 
suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Và vị này có 
nhiều học thuật đã được học như là: Sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về âm 
thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm 
nhạc, y khoa, bốn bộ Vệ-đà, cổ thư, sử học, chiêm tinh học, ảo thuật, chú thuật, 
lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học và Phật ngôn là mười chín. Đức Vua 
là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong 
số đông các vi giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Jambudīpa, không có ai sánh bằng 
đức Vua Milinda về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm và trí tuệ. Đức Vua là 
người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh lực và xe cộ.

3. Vào một ngày nọ? đức Vua Milinda rời khỏi thành với ước muốn xem xét 
nơi đóng quân và dàn binh của bốn binh chủng gồm vô số binh lực và xe cộ. 
Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức Vua ấy vốn là nẹười mở 
đau câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với các triết gia và 
các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng:

一 Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có 
vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đô chúng, là 
giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán Chánh Đẳng Giác, có khả năng để 
chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc?

Khi được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka1 đã nói với đức Vua rằng:

1 Nhiều học giả xác định Yonaka là một vùng thuộc nước Greece (Hy Lạp).
2 Sáu vị này đồng thời với đức Phật Gotama, nhiều học giả đã lưu ý và luận về điểm này.

-Tâu Đại vương, có sáu vị thầy là Pūrana Kassapa, Makkhali Gosāla, 
Nigantha Nātaputta, Sañjaya Bellatthiputta, Ajita Kesakambalī, Kakudhā 
Kaccāyana.2 Các vi ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, 
được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao. 
Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa 
điều nghi hoặc.

4. Khi ấy, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua Milinda 
đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt hảo, đi đến 
gặp Pūrana Kassapa; sau khi đen đã tỏ vẻ thân thiện với Pūrana Kassapa, sau 
khi trao đôi lời xã giao thân thiện roi đã ngôi xuông một bên. Ngôi xuồng một 
bên, đức Vua Milinda đã hỏi Pūrana Kassapa điêu này:

一 Thưa thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian?
一 Tâu Đại vương, trái đất bảo hộ thế gian.
一 Thưa thây Kassapa, nêu trái đát bảo hộ thê gian, thê thì vì sao chúng sanh 
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đi đến địa ngục Vô Gián lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa ngục 
Vô Gián?

Được hỏi như vậy, Pūrana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng 
không thê ói ra được, chỉ ngôi ủ rũ, im lặng, trâm ngâm.

5. Sau đó, đức Vua Milinda đã hỏi với Makkhali Gosāla điều này:
一 Thưa thầy Gosāla, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành 

tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không?
-Tâu Đại vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả 

thành tựu của các nghiệp đã được làm tót và đã được làm xâu. Tâu Đại vương, 
những người nào ở đời này dòng dõi Sát-đế-lỵ5 những người ấy đi đến đời sau 
cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-lỵ. Những người nào dòng dõi Bà-la-môn, thương 
buôn, nông phu, hạ tiện, hot rác; những người ây đi đên đời sau cũng sẽ là dòng 
dõi Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác; thì có điều gì là bởi các 
nghiệp thiện và bất thiện?

一 Thưa thầy Gosāla, nếu những người ở đời này là dòng dõi Sát-đế-lỵ, Bà- 
la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác; những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, 
hot rác; không có điêu gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bát thiện. Thưa 
thầy Gosāla, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đi đến đời 
sau cũng sẽ bi chặt tay, những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị chặt chân, 
những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bi xẻo tai phải không ạ?

Được nói như vậy, Gosāla đã im lặng. Khi ấy, đức Vua Milinda đã khởi ý 
điều này: “Xứ Jambudīpa quả thật trống trơn! Xứ Jambudīpa quả thật vô nghĩa! 
Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để 
giải toa điều nghi hoặc?”

6. Sau đó9 đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thân răng:
一 Đêm trăng trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên 

đi đến gặp vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để 
chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc?

Được nói như vậy, các quan đại thần đã im lặng, đứng yên, ngước nhìn 
khuôn mặt của đức Vua.

7. Vào lúc bấy giờ, thành Sâgala đã vắng bóng các Sa-môn, Bà-la-môn5 
gia chủ sáng trí trong mười hai năm. Nghe tin "các Vị Sa-môn, Bà-la-môn, gia 
chủ sáng trí trú ngụ^ ở nơi nào, đức Vua đi đên nơi ây và hỏi các vị ây câu hỏi. 
Không có khả năng để làm hài lòng đức Vua với câu trả lời cho câu hỏi, tất cả 
các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến 
phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại. giữ thái độ im lặng. Còn các vị Tỳ-khưu, 
phân đông đi đên dãy Hy-mã-lạp sơn. Vào lúc bây giờ, có một trăm koti (một 
tỷ) vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakkhita, núi Hy-mã-lạp.
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8. Lúc đó? Đại đức Assagutta với thiên nhĩ giới đã nghe được lời nói của đức 
Vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng Tỳ-khmi tại đỉnh núi Yugandhara 
và đã hỏi các vị Tỳ-khưu rang:

-Này các Sư đệ9 có vị Tỳ-khưu nào có năng lực để chuyện trò với đức Vua 
Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc?

Được hỏi như vậy, một trăm koti vị A-la-hán đã im lặng. Các vi đã im lặng 
khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói 
với hội chúng Tỳ-khưu điêu này:

一 Này các Sư đệ, ở cõi trời Đạo-lợi, về phía Đông của lâu đài Vejayanta, có 
cung điện tên là Ketumatī. Nơi ấy có vị thiên tử tên Mahâsena cư ngụ. Vi ấy có 
năng lực để chuyện trò với đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc.

Khi ây, một trăm koti vi A-la-hán đã biên mát ở ngọn núi Yugandhara và 
hiện ra ở cõi trơi Đạo-lợi. Thiên chủ Sakkā đã nhìn thấy các vi Tỳ-khiru ấy từ 
đàng xa đang tiên đên, sau khi nhìn thấy đã đi đên gặp Đại đức Assagutta, sau 
khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Assagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, Thiên chủ Sakkā đã nói với Đại đức Assagutta điều này:

-Bạch Ngài, đại chúng Tỳ-khiru đã ngự đến. Tôi là người của tu viện của 
hội chúng. Có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm?

Khi ây, Đại đức Assagutta đã nói với Thiên chủ Sakkā điêu này:
-Tâu Đại vương, vi vua này tên Milinda tại thành Sãgala, xứ Jambudīpa, 

là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong 
số đông các vị giáo chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng Tỳ-khmi hỏi câu hỏi theo 
học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng Tỳ-khiru.

Khi ấy, Thiên chủ Sakkā đã nói với Đại đức Assagutta điều này:
一 Bạch Ngài, vị Vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào 

loài người. Bạch Ngài, có vị thiên tử này tên là Mahâsena cư ngụ ở cung điện 
Ketumatī. Vi ấy có năng lực để chuyện trò với đức Vua Milinda để giải tỏa 
điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế 
giới loài người.

9. Khi ấy, Thiên chủ Sakkā đã dẫn đầu hội chúng Tỳ-khưu đi vào cung điện 
Ketumatī, ôm chầm lấy thiên tử Mahâsena roi đã nói điều này:

-Này thiên tử, hội chúng Tỳ-khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào 
thế giới loài người.

-Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài 
người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt 
chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, nơi thiên giới.

Trong khi Thiên chủ Sakkā thỉnh cầu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, thiên 
tử Mahâsena cũng đã nói như vầy:

一 Bạch Ngài, tôi không có mục 击ch gì ở thế giới loài người. Thế giới loài 
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người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt 
chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, nơi thiên giới.

10. Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói với thiên tử Mahâsena điều này:
一 Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này gồm cả chư thiên, chúng 

tôi nhận thấy rằng không ai khác ngoại trừ Ngài có được khả năng đập đổ luận 
thuyết của đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp. Thưa thiên tử, hội chúng Tỳ- 
khiru thỉnh cầu Ngài. Lành thay, bậc Thiện nhân! Xin Ngài hãy hạ sanh vào thế 
giới loài người, xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của đấng Thập Lực.

Được nói như vậy, thiên tử Mahãsena [nghĩ răng]: "Nghe nói ta sẽ có khả 
năng để đập đổ luận thuyết của đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo ph如” đã trở 
nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi và đã bày tỏ sự chấp thuận:

一 Bạch Đại đức, thật tót đẹp thay! Tôi sẽ tái sanh vào thê giới loài người.
11. Sau đó? khi đã hoàn thành công việc cân làm ở thiên giới, các vị Tỳ- 

khưu ấy đã biến mất giữa chư thiên ở cõi trời Đạo-lợi và hiện ra ở cao nguyên 
Rakkhita, núi Hy-mã-lạp. Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói với hội chúng Tỳ- 
khiru điều này:

一 Này các Sư đệ? trong hội chúng Tỳ-khưu có vị Tỳ-khưu nào đã không đi 
đến cuộc hội họp?

Được hỏi như vậy, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với Đại đức Assagutta điều này:
一 Bạch Ngài, có Đại đức Rohana cách đây bảy ngày đã đi vào núi Hy-mã- 

lạp và nhập thiền diệt, xin Ngài hãy phái sứ giả đi đến gặp vị ấy.
Đúng vào giây phút ấy, Đại đức Rohana cũng vừa xuất khỏi thiền diệt [biết 

rằng]: "Hội chúng chờ đợi ta" nên đã biến mất ở núi Hy-mã-lạp và hiện ra ở 
cao nguyên Rakkhita, phía trước một trăm koti vị A-la-hán. Khi ấy, Đại đức 
Assagutta đã nói với Đại đức Rohana điều này:

-Này Sư đệ Rohana, trong khi lời dạy của đức Phật đang suy tàn, không lẽ 
đệ không nhận thấy các việc cân phải làm của hội chúng?

-Bạch Ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm.
一 Này Sư đệ Rohana, chính vì điều ấy đệ hãy thực hành hình phạt.
一 Bạch Ngài, tôi sẽ làm gì?
一 Này Sư đệ Rohana, ở sườn núi Hy-mã-lạp có ngôi làng Bà-la-môn tên là 

Kajañgalā. Người Bà-la-môn tên Sonuttara cư ngụ tại nơi đó. Người con trai 
của ông sẽ được sanh ra; đứa bé trai tên là Nâgasena. Này Sư đệ Rohana, chính 
vì điều ấy, đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian bảy năm mười 
tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai Nâgasena rồi cho 
xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt.

r
Vị ây đã nói như vậy.
12. Đại đức Rohana cũng đã chấp thuận rằng:
一 Lành thay!
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Còn về thiên tử Mahāsena sau khi từ thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp 
nối (tái sanh) trong bụng người vợ của Bà-la-môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu 
phi thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh): Các 
vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đau mùa chín tới, có đám mây 
lớn đã đổ mưa.

Vê phân Đại đức Rohana, kê từ việc châp nhận sự tiêp nôi (tái sanh) của vi 
thiên tử, trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian bảy năm mười 
tháng, đã không nhận được một muỗng cơm, hay là một vá canh, hoặc là sự 
đảnh lễ, sự chắp tay, hay là hành động thích hợp, dầu là một ngày. Khi ấy, Đại 
đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc. Dầu là chút ít lời 
nói: “Nầy ông, ông hãy đi di”,3 cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã 
đến hạn kỳ bảy năm mười tháng, vào một ngày nọ, Đại đức đã nhận được chút 
ít lời nói: "Này ông, ông hãy đi di.” Đúng vào ngày hôm ấy, cũng chính người 
Bà-la-môn? trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp vị Trưởng lão ở 
lối ngược chiều và đã nói rằng:

一 Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa?
一 Này ông Bà-la-môn9 đúng vậy. Tôi đã đi đến.
-Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó?
一 Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã nhận được.
13. Người Bà-la-môn với tâm ý hoan hỷ  đã đi về nhà và hỏi rằng:34

3 Sự xưng hô ở đây và các câu đối thoại bên dưới đều dùng ngôi thứ nhất và thứ hai số nhiều.
4 Văn bản của Miến Điện và của Pali Text Society đã ghi là không hoan hỷ (anattamano).

一 Mấy người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không?
一 Chúng tôi đã không cho bất cứ vật gì.
Vào ngày kế, người Bà-la-môn đã ngồi ngay tại cửa nhà [nghĩ rằng]: "Hôm 

nay, ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói d6i." Vào ngày kế, vị Trưởng lão đã đến 
tại cửa nhà của người Bà-la-môn. Sau khi nhìn thấy vị Trưởng lão, người Bà- 
la-môn đã nói như vầy:

一 Hôm qua, ông đã không nhận được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mà lại 
nói là uđã nhận được.,, Chẳng lẽ nói dối là thích đáng đối với các ông hay sao?

Vị Trưởng lão đã nói rằng:
一 Này ông Bà-la-môn, trong bảy năm mười tháng, chúng tôi đã không nhận 

được ở nhà của ông dầu là chút ít lời nói: "Này ông, ông hãy đi di”，còn hôm 
qua tôi đã nhận được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi di." Vì có liên quan 
đến chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế.

Người Bà-la-môn đã suy nghĩ rằng: "Những người này sau khi nhận được 
dầu là chút ít lời nói nhã nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là: 'Chúng tôi 
đã nhận được\ vậy thì sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại không ca tụng?" Sau khi phát khởi niềm 
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tin, Ông ta đã bảo bố thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được 
chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng:

一 Ngài sẽ nhận được vật thực này vào mọi lúc.
Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị Trưởng lão trong khi đi 

đến, người Bà-la-môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thỉnh cầu vị 
Trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. Vị 
Trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày, sau khi làm phận sự 
về thọ thực, trước khi từ giã, vi Trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn 
rồi mới ra đi.

14. Quả nhiên, đến hạn kỳ mười tháng, người nữ Bà-la-môn ấy cũng đã 
sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là "Nagasena". Đứa bé từ từ lớn lên 
và đã sanh được bảy năm. Khi ấy, người cha của Nâgasena đã nói với đứa bé 
trai Nâgasena điều này:

一 Này Nâgasena thương, con cần phải học các môn học ở gia tộc Bà-la- 
môn này.

一 Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở gia tộc Bà-la-môn này?
一 Này Nâgasena thương, ba bộ Vệ-đà gọi là các môn học. Các học thuật còn 

lại gọi là học thuật.
一 Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học.
15. Sau đó, người Bà-la-môn Sonuttara đã trao một ngàn đồng là phần 

lương của vị thây cho người thây giáo Bà-la-môn, roi cho sáp xép cái giường 
nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, roi đã nói với người 
thầy giáo Bà-la-môn điều này:

一 Thưa vị Bà-la-môn? thầy hãy cho đứa bé trai này đọc tụng các chú thuật.
一 Này bé trai thương, như thê thì con hãy học các chú thuật.
Roi người thây giáo Bà-la-môn đọc tụng. Đôi với đứa bé trai Nâgasena, chỉ 

với một lần đọc thì ba bộ Vệ-đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo được 
năm băt5 khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cân một lân, kiên thức vê 
ba bộ Vệ-đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân tích và 
truyền thống là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn 
phạm, và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng của bậc Đại nhân.

16. Khi ây, đứa bé trai Nâgasena đã nói với người cha điêu này:
一 Cha yêu quý, ở gia tộc Bà-la-môn này còn có các môn cân phải học nào 

thù thắng hơn thế này hay là chỉ chừng này thôi?
一 Này Nãgasena thương, ở gia tộc Bà-la-môn này không còn có các mồn 

cần phải học nào thù thắng hơn thế này. Chỉ chừng này là cần phải học thôi.
Sau đó? khi đã trả lời cuộc kiêm tra của thây giáo, đứa bé trai Nâgasena đã 

từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách ve cuộc sống trong thời gian qua, 
rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi xem xét phần đầu, phần giữa và 
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phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lối, dầu là chút 
ít, ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối. [Nghĩ rằng:] “Các bộ Vệ-đà này quả là 
rỗng không! Các bộ Vệ-đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi, thiếu đi cốt 
lõi!55, nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ.

17. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Rohana ngồi tại tru xứ Vattaniya đã dùng tâm 
biết được ý nghĩ suy tầm của đứa bé trai Nagasena% nên đã quấn y, trùm y, rồi 
cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Vattaniya, rồi hiện ra ở phía trước ngôi 
làng Bà-la-môn Kajañgalā. Đứa bé trai Nâgasena đứng ở cánh công ra vào căn 
nhà của mình, đã nhìn thấy Đại đức Rohana từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã hoan hỷ5 phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc [nghĩ răngỊ: “C6 lẽ vị 
xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt 16i” nên đã đi đến gan Đại đức 
Rohana, sau khi đen gan đã nói với Đại đức Rohana điều này:

一 Thưa ông, ông là ai mà cạo đầu mặc y ca-sa như vầy?
一 Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia.
一 Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia?
一 Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều 

ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia.
18. - Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giông như [tóc] của những 

người khác?
一 Này cậu bé, sau khi nhìn thây mười sáu điêu vướng bận này, ta đã cạo bỏ 

râu tóc trở thành bậc xuất gia. Mười sáu điều ệì? Sự vướng bận về trang điểm; 
sự vướng bận về trau chuổt; sự vướng bận ve xức dầu; sự vướng bận về gội 
rửa; sự vướng bận về trànệ hoa; sự vướng bận về chất thơm; sự vướng bận về 
thuốc bôi; sự vướng bận ve thuốc harītaka; sự vướng bận về thuốc āmalaka; sự 
vướng bận về nhuộm tóc; sự vướng bận về buộc tóc; sự vướng bận về chải tóc; 
sự vướng bận về thợ hớt tóc; sự vướng bận về gỡ tóc rối; sự vướng bận về chấy 
rận; khi các sợi tóc bị rụng, nhiều người buồn rầu, than vãn, rên rí, đấm ngực 
khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong mười sáu điều vướng 
bận này, loài người xao lãng tất cả các học thuật vô cùng tinh tế.

19. 一 Thưa ông9 vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không 
giống như [các vải quàng] của những người khác?

一 Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp được nương tựa vào lòng ham muốn, 
là các biêu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ vải vóc, 
những điều ấy không có ở việc mặc vải ca-sa. Vì điều ấy mà ngay cả các vải 
quàng của ta cũng không giông như [các vải quàng] của những người khác.

一 Thưa ông, ông có biết cái gọi là các học thuật?
一 Này cậu bé, có chứ. Ta biết các học thuật. Chú thuật hạng nhất ở thế gian, 

ta cũng biết.
一 Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không?
一 Này cậu bé, được chứ. Có thể.
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一 Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi.5

5 Cậu bé xưng hô với Đại đức Rohana bằng ngôi thứ hai số ít, trong khi ở phần trước người cha xưng 
hô bằng ngôi thứ hai số nhiều. (ND)

一 Này cậu bé, không phải lúc. Chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà.
20. Khi ấy, đứa bé trai Nâgasena đà cầm lấy bình bát từ tay của Đại đức Rohana 

rồi hướng dẫn đi vào nhà, sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại đức Rohana 
với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đen khi Đại đức Rohana đã thọ thực 
xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều này:

一 Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi.
一 Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng bận, và thuyết phục được 

mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi 
ấy ta sẽ ban cho.

Vị Trưởng lão đã đáp lại.
Sau đó, đứa bé trai Nâgasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng:
一 Thưa mẹ cha, vị xuất gia này nói rằng: "Ta biết chú thuật hạng nhất ở thế 

gian." Nhưng không ban cho kẻ không xuất gia trong sự chứng minh của 
mình. Con sẽ xuât gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy.

21. Khi ây, mẹ cha của đứa bé nghĩ răng: "Hãy đê cho con trai của chúng 
ta cũnẹ xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi thì quay trở 显”，và đã cho 
phép răng:

一 Này con, hãy học đi!
Sau đó, Đại đức Rohana đã dẫn đứa bé trai Nãgasena đi đến trú xứ Vàttaniya, 

rồi Vijambhavatthu, sau khi đi đến trú xứ Vijambhavatthu đã ngụ lại một đêm 
rồi đi đến cao nguyên Rakkhita, sau khi đi đến đã cho đứa bé trai Nãgasena xuất 
gia giữa một trăm koti vị A-la-hán. Và khi đã được xuất gia, Nâgasena đã nói 
với Đại đức Rohana điều này:

一 Bạch Ngài, hình tướng của Ngài, con đã đạt được. Bây giờ xin Ngài hãy 
ban chú thuật cho con.

Khi ấy, Đại đức Rohana đã suy nghĩ rằng: “Ta nên hướng dẫn Nâgasena 
cái gì trước, Kinh hay Vi diệu pháp?'', rồi đã hướng dẫn Vi diệu pháp trước 
[nghĩ rằng]: "Nãgasena này quả là sáng trí, có thể học Vi diệu pháp một cách 
thoải mái.

Và Đại đức Nâgasena chỉ với một lân đọc đã rành rẽ tát cả tạng Vi diệu pháp 
ấy [tức là]: Bộ Dhammasañ^anī (Pháp tụ) gồm có nhóm ba, nhóm hai như là 
"các pháp thiện, các pháp bát thiện, các pháp vô ky”; bộ Vìbhanga (Phân tích) 
gôm có mười tám chương phân tích, khởi đâu là chương Phân tích vê uẩn; bộ 
Dhãtukathâ (Chất ngữ) được phân loại thành mười bốn phần, khởi đầu là phần 
“yếu hiệp bất yếu hiệp^; bộ Puggalapaññatti (Nhân chế đỉnh) được phân loại 
thành sáu phần, khởi đầu là phần “uẩn chế đinh, xứ chế định,5; bộ Kathãvatthu 
(Ngữ tông) được phân loại sau khi đã tông hợp một ngàn bài giảng "năm trăm 
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bài giảng về học thuyết của phái mình, năm trăm bài giảng về học thuyết của 
phái khác”; bộ Yamaka (Song đối) được phân loại thành mười phần, khởi đầu là 
phần "căn song, uẩn song"; bộ Patthāna (Vị trí) được phân loại thành hai mươi 
bón phần, khởi đầu là phần "nhân duyên, cảnh duyên.,,

Đại đức Nãgasena đã nói rằng:
一 Bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với 

chừng này.
Sau đó5 Đại đức Nãgasena đã đi đến gặp một trăm koti vị A-la-hán, sau khi 

đi đến đã nói với một trăm kotỉ vi A-la-hán điều này:
一 Bạch các Ngài, sau khi xếp vào trong ba câu này là "các pháp thiện, các 

pháp bất thiện, các pháp vô ky”, con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng Vi diệu pháp.
一 Nāgasena, lành thay! Con hãy giảng!
22. Khi ây, Đại đức Nãgasena đã giảng chi tiết bảy bộ sách trong bảy tháng. 

Quả đất đã gam lên. Chư thiên đã ban lời tán thưởng: "Lành thay!" Các Phạm 
thiên đã vỗ tay. Các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa Mạn-đà-la của 
cõi trời đã đo mưa.

Sau đó, khi Đại đức Nâgasena được tròn đủ hai mươi tuổi, một trăm koti vị 
A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakkhita. Và khi đã được tu lên 
bậc trên, Đại đức Nãgasena vào cuối đêm ấy lúc rạng đông, đã quấn y, trùm y 
rồi câm bình bát và y, trong khi cùng với thây tê độ đi vào làng đê khát thực, đã 
sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vầy: "Thầy tế độ của ta quả là rỗng không! Thầy 
tế độ của ta quả là ngu dốt! Ông đã bỏ qua phần còn lại về lời dạy của đức Phật 
và đã hướng dẫn ta Vi diệu pháp trước.^,

23. Khi ấy, Đại đức Rohana sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
Đại đức Nâgasena, đã nói với Đại đức Nâgasena điều này:

一 Này Nâgasena, con đã suy tầm về ý nghĩ suy tầm không thích đáng. Này 
Nâgasena, hơn nữa điều này quả là không thích đáng đối với con.

Khi ấy, Đại đức Nāgasena đã khởi ý điều nàỵ: "Thật là kỳ diệu! Thật là phi 
thường! Thầy tế độ của ta biết được ý nghĩ suy tam bằng tâm. Thầy tế độ của ta 
quả là sáng trí. Hay là ta nên xin Ngài thứ 16i?"

Khi ây, Đại đức Nâgasena đã nói với Đại đức Rohana điêu này:
一 Bạch Ngài, xin Ngài thứ lôi cho con. Con sẽ không suy tâm như thê nữa.
Khi ây? Đại đức Rohana đã nói với Đại đức Nãgasena điêu này:
一 Này Nāgasena, chỉ với chừng ây thì ta không thứ lôi cho con đâu. Này 

Năgasena, có thành phố tên là Sâgala. Tại nơi ấy, có đức vua tên Milinda cai tri 
vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn 
cho hội chúng Tỳ-khưu. Nếu con đi đến nơi đó, cải hóa và tạo niềm tin cho đức 
Vua ấy; được vậy thì ta sẽ thứ lỗi cho con.

24. Đại đức Nâgasena đã nói rằng: "Bạch Ngài, xin hãy để yên một đức Vua 
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Milinda. Bạch Ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Jambudīpa đi đến để hỏi 
con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi 
cho con"; khi được trả lời: "Ta không thứ thì đã nói rằng: "Bạch Ngài, như 
thế thì ba tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nao?^

一 Này Nāgasena, Đại đức Assagutta này cư ngụ tại trú xứ Vàttaniya. Này 
Nâgasena, con hãy đi đến gặp Đại đức Assagutta, sau khi đi đến hãy đê đầu 
đảnh lễ hai bàn chân của Đại đức Assa^utta với lời thăm hỏi của ta. Và con hãy 
nói với vị ấy như vầy: "Bạch Ngài, thay tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của Ngài, và hỏi thăm về sự ít bênh, ít dàu, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe 
mạnh, sống thoải mái [của Ngài]. Thầy tế độ của con đã gởi con đến sống hầu 
cận Ngài trong ba tháng."

25. Và khi được hỏi: "Thầy tế độ của con là vị nào", thì con nên đáp rằng: 
"Bạch Ngài, gpi là Đại đức Rohana/5 Khi được hỏi: "Ta đây tên gi?", thì con 
nên đáp rang: "Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của NgAi."

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Và Đại đức Nâgasena, sau khi đảnh lễ Đại đức Rohana, đã hướng vai phải 

nhiễu quanh, rồi cầm lấy bình bát và y, trong khi tuần tự du hành đã đi đến trú 
xứ Vattaniya nơi Đại đức Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Assagutta 
rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên9 Đại đức Nâgasena đã nói với Đại đức 
Assagutta điều này:

一 Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài. 
Và người dặn dò như vầy. Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trang thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái [của Ngài]. Bạch Ngài, thầy tế độ của con 
đã gởi con đến sống hầu cận Ngài trong ba tháng.

Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói với Đại đức Nâgasena điều này: "Con tên 
gi?” "Bạch Ngài, con tên NāgasenaJ5 "Thầy tế độ của con tên gi?" "Bạch Ngài, 
thầy tế độ của con gọi là Đại đức Rohana?9 "Ta đây tên gi?” “Bạch Ngai, thầy 
tế độ của con biết tên của Ngài." "Này Nāgasena, tốt lắm! Hãy đem cất bình 
bát và y.” “Bạch Ngài, lành thay!”, rồi đã đem cất bình bát và y, rồi vào ngày kế 
tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tăm xỉa răng. Vị Trưởng lão đã 
quét lại chỗ đã được quét, đã đô đi nước ây roi đem lại nước khác, và đã dời đi 
gỗ chà răng ấy rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau 
khi đã làm như vậy bảy ngày, vào ngày thứ bảy Ngài đã hỏi lân nữa. Khi được 
Đại đức Nâgasena trả lời y như thế, Ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa.

26. Vào lúc bấy giờ, có môt đại tín nữ đã hộ trì Đại đức Assagutta thời gian 
ba mươi năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm ba tháng, đại tín nữ ấỵ đã đi đến gặp 
Đại đức Assagutta, sau khi đến đã nói với Đại đức Assagutta điêu này:

- Bạch Sư, có vị Tỳ-khưu nào khác hầu cận Sư không?
一 Này đại tín nữ, có vị Tỳ-khưu tên Nâgasena hầu cận chúng tôi.
一 Bạch Sư Assagutta, như thế thì xin Sư cùng với vi Nâgasena hãy nhận lời 

bữa thọ trai vào ngày mai.
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Đại đức Assagutta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, vào cuối đêm 
ấy lúc rạng đông, Đại đức Assagutta đã quấn y, trùm y rồi cầm bình bát và y, 
cùng với Đại đức Nāgasena la vi Sa-môn hầu cận, đã đi đến tư gia của người đại 
tín nữ, sau khi đi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt.

Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại đức Assagutta 
và Đại đức Nãgasena với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem. Sau đó, khi Đại 
đức Nâgasena đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, Đại đức Assagutta 
đã nói với Đại đức Nâgasena điều này: "Này Nãgasena, con hãy nói lời tùy hỷ 
cho người đại tín nữ”, nói xong điêu ây đã rời chô ngôi đứng dậy và ra đi.

27. Sau đó, người đại tín nữ ấy đã nói với Đại đức Nâgasena điều này:
一 Bạch Sư Nâgasena, tôi đã lớn tuổi. Hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài 

giảng pháp thâm thúy.
Khi ấy, Đại đức Nãgasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy với bài 

giảng Vi diệu pháp thâm thúy, vượt trên thê gian, liên quan đên Không tánh. 
Khi ây, ngay tại chỗ ngôi ây? pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi đên người đại tín nữ ây: "Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet." Còn Đại đức Nãgasena, sau khi nói lời 
tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét lại pháp do mình thuyết 
giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, 
đã thành tựu quả Nhập lưu. Khi ấy, Đại đức Assagutta ngồi ở ngôi nhà tròn, 
sau khi biêt được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người, đã thót lời tán 
thưởng rằng: "Lành thay, lành thay! Này Nãgasena, với một phát bắn mũi tên 
mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung." Và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán 
thưởng: “Lành thay!"

28. Sau đó, Đại đức Nãgasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp Đại đức 
Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Assagutta rồi ngồi xuống một bên. 
Khi Đại đức Nãgasena đã ngồi xuống một bên, Đại đức Assagutta đã nói với 
Đại đức Nâgasena điều này:

一 Này Nâgasena, con hãy đi đến Pātaliputta. ở thành phố Pātaliputta, tại tu 
viện Asoka, có Đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của đức 
Phật trong sự chứng minh của vị ấy.

一 Bạch Ngài, từ đây đến thành phố Pātaliputta là bao xa?
-Này Nāgasena, một trăm do-tuân.
一 Bạch Ngài, đường đi quả là xa. Trên đường di, vật thực khó kiếm. Con 

sẽ đi thể nào?
一 Này Nãgasena, con hãy đi. Trên đường đi, con sẽ nhận được đồ ăn khất 

thực gôm có cơm gạo ngon không có hạt đen, nhiêu canh, nhiều thức ăn.
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Sau khi đảnh lễ Đại đức Assagutta và hướng vai phải nhiễu quanh, Đại đức 

Nãgasena đã cầm lấy bình bát và y, rồi ra đi du hành về phía Pātaliputta.
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Vào lúc bấy ệìờ, nhà triệu phú người Pātaliputta cùng với năm trăm cỗ 
xe đang di chuyên ở con đường dẫn đên Pātaliputta. Nhà triệu phú người 
Pātaliputta đã nhìn thây Đại đức Nâgasena từ đàng xa đang tiên đên, sau khi 
nhìn thấy đã quay năm trăm cỗ xe trở lại và tiến đến gần Đại đức Nâgasena, 
sau khi đến gần đã đảnh lễ Đại đức Nãgasena rồi nói rang:

一 Bạch Sư, Sư đi đâu?
一 Này gia chủ, Pātaliputta.
-Tốt quá, thưa Sư! Chúng tôi cũng đi Pātaliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng 

chúng tôi.
Sau đó, nhà triệu phú người Pātaliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của 

Đại đức Nâgasena nên đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại đức Nãgasena với thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đên khi Đại đức Nāgasena đã thọ thực xong, 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pātaliputta đã nói với 
Đại đức Nâgasena điều này:

一 Bạch Sư, Sư tên gì?
一 Này gia chủ, tôi tên Nãgasena.
一 Bạch Sư, vậy Sư có biết lời dạy của đức Phật không?
一 Này gia chủ, tôi có biết các câu ve Vi diệu pháp.
一 Bạch Sư, thật là lợi ích cho chúng ta! Bạch Sư, thật khéo đạt được cho 

chúng ta! Bạch Sư, con cũng thích Vi diệu pháp, Sư cũng chuyên về Vi diệu 
pháp. Bạch Sư, thỉnh Sư nói về các câu Vi diệu pháp.

29. Khi ây, Đại đức Nâgasena đã thuyêt giảng Vi diệu pháp cho nhà triệu 
phú người Pātaliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người 
Pātaliputta: "Diều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diet." Sau đó, nhà triệu phú người Pātaliputta đã cho năm trăm cỗ xe 
đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hai, không xa 
thành Pātaliputta, rồi nói với Đại đức Nâgasena điều này:

一 Bạch Sư Nâgasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch Sư, còn đây 
là tấm mền len quý báu của tôi, bề dài mười sáu cánh tay, bề rộng tám cánh tay. 
Bạch Su, vì lòng thương tưởng xin Sư hãy thọ nhận tấm mền len quý báu này.

Đại đức Nâgasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mền len quý báu ấy. 
Khi ấy, nhà triệu phú người Pātaliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh 
tâm phỉ lạc, đã đảnh lễ Đại đức Nâgasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

30. Sau đó, Đại đức Nãgasena đã đi đến tu viện Asoka gặp Đại đức 
Dhammarakkhita, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Dhammarakkhita, và 
nói về lý do đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của Đại đức 
Dhammarakkhita, Đại đức Nāgasena đã học Tam tạng, lời dạy của đức Phật, 
về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong ba tháng, rồi thêm ba tháng nữa chú
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tâm vê phân ý nghĩa. Khi ây, Đại đức Dhammarakkhita đã nói với Đại đức 
Nāgasena điêu này:

一 Này Nāgasena, cũng giống như ĩiậười chăn bò bảo vệ con bò, còn những 
kẻ khác thưởng thức hương vị (sản phàm) của bò. Này Nāgasena, tương tợ y 
như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam tạng, lời dạy của đức Phật, con không 
hưởng được phần của bản thể Sa-môn.

一 Bạch Ngài, hãy là vậy. Với chừng này là đủ rồi.
Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, Đại đức Nāgasena đã đạt được phẩm vị 

A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại 
đức Nãgasena, tất cả chư thiên đã ban lời tán thưởng: "Lành thay!" Trái đất đã 
gầm lên. Các Phạm thiên đã vỗ tay. Các bột trầm hương của cõi trời và các bông 
hoa Mạn-đà-la của cõi trời đã đổ mưa.

31. Vào lúc bấy giờ, một trăm kotỉ vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên 
Rakkhita núi Hy-mã-lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Nâgasena 
[nói rằng]:

一 Nāgasena hãy đến. Chúng tôi có ý muốn gặp Nâgasena.
Khi ấy, sau khi nghe được lời nói của người sứ giả, Đại đức Nâgasena đã 

biến mất ở tu viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakkhita núi Hy-mã-lạp, 
phía trước một trăm kotỉ vi A-la-hán. Khi ấy, một trăm koti vi A-la-hán đã nói 
với Đại đức Nâgasena điều này:

一 Này Nâgasena, đức Vua Milinda này gây khó khăn cho hội chúng Tỳ- 
khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết ve tà kiến. Này Nâgasena, thật tót đẹp 
thay! Con hãy đi và cải hóa Milinda.

一 Bạch các Ngài, xin hãy đê yên một đức Vua Milinda. Bạch các Ngài, nêu 
tất cả các đức vua ở toàn cõi Jambudīpa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời 
và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các Ngài, các Ngài hãy đi đến thành phố s互gala, 
không phải lo sợ.

32. Sau đó, các vi Tỳ-khưu Trưởng lão đã làm cho thành phố Sāgala trở 
thành quầng ánh sáng màu y ca-sa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn sĩ. 
Vào lúc bấy giờ, Đại đức Āyupāla trú ngụ tại tự viện Sañkheyya.

Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng:
一 Đêm trăng trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên 

đi đến gặp vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để 
chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc?

Được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức Vua rằng:
-Tâu Đại vương, có vị Trưởng lão tên Āyupāla thông Tam tạng, là vi nghe 

nhiêu, kinh điên được truyên thừa. Hiện nay, vị ây trú ngụ tại tự viện Sañkheyya. 
Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy đi đến Đại đức Āyupāla và hỏi câu hỏi.

一 Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến Ngài Đại đức.
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Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Āyupāla [nói rằng]:
一 Thưa Ngài, đức Vua Milinda có ý muốn gặp Đại đức Âyupãla.
Đại đức Āyupāla cũng đã nói như vầy:
一 Như thế thì Ngài hãy đến.
33. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua 

Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý đi đến tự viện Sañkheyya gặp Đại đức 
Āyupāla, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đại đức Āyupāla, sau khi trao đổi 
lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Āyupāla điều này:

一 Bạch Ngài Āyupāla, sự xuất gia của Ngài là với mục đích gì? Và mục 
đích tột cùng cua Ngài là gì?

Vi Trưởng lão đã nói rằng:
-Tâu Đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành 

sự bình lặng.
一 Bạch Ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp [và sự 

thực hành pháp bình lặng]?
-Tâu Đại vương, có chứ. Cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp 

và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu Đại vương, trong khi đức Thê Tôn 
chuyển vận bánh xe pháp ở thành Bārānasī, Isipatana, nơi Vườn Nai, đã có sự 
lãnh hội giáo pháp của mười tám koỊỈ vi Phạm thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp 
của chư thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người 
tại gia, không phải bậc xuất gia.

Tâu Đại vương, và hơn nữa, trong khi bài Kinh Mahãsamaỵa đang được 
thuyết giảng, trong khi bài Kinh Mahāmañgala đang được thuyết giảng, trong 
khi bài Kỉnh Samacittapariyâya đang được thuyết giảng, trong khi bài Kinh 
Rãhuỉovãda đang được thuyết giảng, trong khi bài Kinh Parãbhava đang được 
thuyết giảng bởi đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt 
lên trên cách thức tính đếm. Tất cả những vi ấy đều là người tại gia, không phải 
bậc xuất gia.6

6 Chú thích về các bài kinh đã được trích dẫn:
-D. II. 253, (20) Mahāsamayasuttam (Kinh Đại hội). 、
-Mahāmañgalasutta được tim thấy ở hai nơi là Tiểu tụng, phần v (Kh. 3) và Kinh tập, chương II, bài 
kinh số 4 (Sn. 46). , 、 .
-Samacittapariyāyasutta, xem Tăng chi bộ9 phẩm Tâm thăng bằng (Samacittavaggă), phần Hai pháp 
(41.62). ,
-Rāhulovādasutta, xem Thing bộ, có 3 bài kinh mang tựa Rāhulovāda làM 61, Ambalatthikarāhulovādasuttam 
{Kinh Giảo giới La-hâu-ỉa ở rừng Am-bâ-ỉa); M. 62, Mahārāhulovādasuttam (Đại kỉnh Giảo giới La- 
hầu-là)\ M. 147, Cūlarāhulovādasuttam (Tiểu kỉnh Giảo giới La-hầu-ỉa). ,
-Parabhavasutta'. Có 2 bài kinh mang cùng tên Parābhavasuttam ở Tăng chi bộ, phẩm III. Vajjī 
(Vajjisattakavaggā), phần Bảy pháp, Kinh Thối đọa (Parābhavasutta) (A. IV. 26 ) và ở Kinh tạp, 
chương I, bài lanh so 6 (Sn. 18).

34. Đức Vua Milinda đã nói rằng:
一 Bạch Ngài Āyupāla, như thế thì sự xuất gia của Ngài là vô nghĩa; do kết 
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quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ mà các Sa-môn Thích tử xuất gia và 
gìn giữ các pháp từ khước.7 Bạch Ngài Āyupāla, những vị Tỳ>khưu [hành pháp] 
một chỗ ngoi [khi thọ thực], có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lay 
tài sản của những người khác; sau khi cướp đoạt các tài sản của những người 
khác, mà nẹày nay do két quả của nghiệp ây, họ trở thành các vi [hành pháp] 
một chỗ ngoi [khi thọ thực], không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiều 
chỗ ngồi. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng 
có Phạm hạnh. Bạch Ngài Āyupāla, những vị Tỳ-khưu [hành pháp] ngụ ở ngoài 
trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng; sau khi tiêu 
hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, 
họ trở thành các vi [hành pháp] ngụ ở ngoài trời, không châp nhận thọ dụng các 
chỗ trú ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh? 
chẳng có Phạm hạnh. Bạch Ngài Āyupāla, những vị Tỳ-khưu [hành pháp] về 
oai nghi ngồi (không nằm), có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp 
đường; sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại, rồi bắt họ ngồi xuống, mà 
ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vi [hành pháp] về oai nghi 
ngồi (không nằm), không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì 
chăng có giới hạnh, chăng có khô hạnh, chăng có Phạm hạnh.

7 Đã được dịch âm là thu đông, đầu-đà (dhutañga).

35. Được nói như vậy, Đại đức Āyupāla đã im lặng, không đáp lại điều gì. 
Khi ấy, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức Vua Milinda điều này:

-Tâu Đại vương, vị Trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên Ngài không tự tin 
nên không đáp lại điều gì.

Sau đó, khi nhìn thấy Đại đức Āyupāla có thái độ im lặng, đức Vua Milinda 
đã vỗ tay, reo lên, rồi nói với những người xứ Yonaka điều này:

一 Xứ Jambudīpa quả thật trống trơn! Xứ Jambudīpa quả thật vô nghĩa! 
Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để 
giải toa điều nghi hoặc?

36. Sau đó, đức Vua Milinda, trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy, đã 
nhìn thấy những người Yonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, nên 
đã khởi ý điều này: "Ta nghĩ rằng chắc chắn là có vi Tỳ-khưu sáng trí nào khác 
có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc nên những người xứ 
Yonaka này không có trạng thái bối rối?  Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với 
những người xứ Yonaka điều này:

9

一 Này các khanh, có vi Tỳ-khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện 
trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc?

37. Vào lúc bấy giờ? Đại đức Nãgasena được vây quanh bởi tập thể Sa-môn, 
là vi có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có 
danh vọng, được nhiều người đánh giá cao, là vi sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, thông 
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Tam tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh điển được truyền thừa, 
tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về lời dạy của bậc Đạo sư gồm 
chín thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo trong việc thâm nhập lời thuyết 
giảng về ý nghĩa của giáo pháp trong lời dạy của đấng Chiến Thắng, có tài ứng 
đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự thuyết giảng phong phú, có sự phát 
biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó 
ép, không lao chao ví như biển cả, không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục 
vọng, xua đi tăm tối, phát ra ánh sáng, là diễn giả hùng hồn, gây xáo trộn tập 
thể của các vị có đồ chúng khác, khuất phục các giáo chủ tà giáo khác, đối với 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni, các cận sự nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các 
quan đại thần của đức vua thì được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được nể nang, nhận được các vật dụng về y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh 
cao về danh vọng, đang trình bày sự quý báu về lời dạy của đấng Chiến Thắng 
gồm chín thể loại đến những bậc hiểu biết lớn tuổi đang tập trung lắng nghe, 
đang chỉ ra con đường giáo pháp, đang nắm giữ ngọn đèn giáo pháp, đang nâng 
lên tòa lâu đài giáo pháp, đang hy sinh cống hiến cho giáo pháp, đang nâng đỡ 
biểu hiện của giáo pháp, đang nâng lên ngọn cờ giáo pháp, đang làm vang lên 
tiếng tù và của giáo pháp, đang vỗ trống giáo pháp, đang rống tiếng rống sư tử, 
đang gầm tiếng gầm của vị trời Inda (tiếng sấm), đang làm hài lòng toàn bộ thế 
gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới 
tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, với trận mưa 
lớn về sự bất tử của giáo pháp, trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trấn 
kinh thành, đã ngự đến thành phố Sãgala. ở nơi ấy, Đại đức Nãgasena ngụ tại 
tự viện Sañkheyya cùng với tám chục ngàn vi Tỳ-khưu. Vì the, đã có lời rằng:

"Là vỉ nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, khôn khẻo, tự tin, thiện 
xảo về thời điểm, có tài ứng đổi và thông thái.

Và các Tỳ-khưu thông Tam tạng, cùng với các vi thông năm bộ kinh và luôn 
cả các vị thông bon bộ kỉnh, các vị ấy tôn vinh Nãgasena.

Nãgasena là vị có tuệ thâm sâu, thông minh, biêt được đạo và không phải 
là đạof đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tin.

Được các vi Tỳ-khưu khôn khẻo, có lời nói chân thật ấy tháp tùng, trong khi 
du hành qua làng mạc thị trẩn, đã đi đến Sãgala.

Từ đó, Nãgasena đã ngụ tại tự viện Sañkheyya. Giông như con sư tử ở ngọn 
núi, vi ấy thuyết giảng cho nhiều người y

38. Khi ấy, vị Devamantiya đã nói với đức Vua Milinda điều này:
一 Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy chờ đợi! Tâu Đại vương, xin Đại 

vương hãy chờ đợi! Tâu Đại vương, có vị Trưởng lão tên Nâgasena là bậc sáng 
trí, kinh nghiệm, thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết 
giảng phong phú, có tài ứng đoi khôn khéo, đã đạt đen sự toàn hảo trong các tuệ 
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phân tích vê ý nghĩa, vê các pháp, vê ngôn từ và vê phép biện giải. Hiện nay, vị 
ấy ngụ tại tự viện Sañkheyya. Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy đi đến, hãy 
hỏi Đại đức Nāgasena câu hỏi. Vi ấy có khả năng để chuyện trò với Đại vương 
để giải tỏa điều nghi hoặc.

39. Khi áy, đức Vua Milinda, chợt nghe đên tên "N互gasena", đã có sự sợ 
hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với 
Devamantiya điều này:

一 Này khanh, có phải Ngài Tỳ-khiru Nāgasena có khả năng để chuyện trò 
với trẫm?

一 Tâu Đại vương, vi ấy có khả năng để chuyện trò với cả vi trời Inda, Yāmā, 
Varuna, Kuvera, Pajāpati, Suyâma, các vị hộ trì cõi trời Đẩu-suất, luôn cả Đại 
Phạm thiên là bậc cha ông thì có gì với loài người?

40. Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này:
一 Này Devamantiya, như thế thì khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp Ngài 

Đại đức.
一 Tâu Bệ hạ, xin vâng.
Roi Devamantiya đã phái sứ giả đi đên gặp Đại đức Nãgasena [nói răng]:
一 Bạch Ngài, đức Vua Milinda có ý muôn gặp Đại đức Nâgasena.
Đại đức Nâgasena cũng đã nói rằng:
一 Như thế thì vị ấy hãy đến.
41. Sau đó? được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua 

Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý cùng với đội quân binh đi đến tự viện 
Sañkheyya gặp Đại đức Nâgasena. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Nâgasena đang 
ngồi ở ngôi nhà tròn cùng với tám mươi ngàn vi Tỳ-khưu, Đức Vua Milinda đã 
nhìn thấy hội chúng của Đại đức Nâgasena từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói 
với Devamantiya điều này:

一 Này Devamantiya, hội chúng đông đảo này là của ai vậy?
一 Tâu Đại vương, là hội chúng của Đại đức Nâgasena.
Lúc đó, sau khi nhìn thấy hội chúng của Đại đức Nâgasena từ đàng xa, đức 

Vua Milinda đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức Vua Milinda, tợ 
như con voi bị bao vây bởi những con tê giác, tợ như con rồng bị bao vây bởi 
những con Kim Si điểu, tợ như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăn, tợ 
như con gấu bi bao vây bởi nhữnệ con trâu rưng, tợ như con ếch bị đuổi theo 
bởi con rắn, tợ như con nai bi đuổi theo bởi con báo, tợ như con rắn bị chạm 
trán người bắt rắn, tợ như con chuột bi chạm trán con mèo, tợ như con yêu tinh 
bi chạm trán thầy trừ tà, tợ như mặt trăng đi vào miệng của Râhu (bị nguyệt 
thực), tợ như con rắn bị sa vào giỏ, tợ như con chim bi rơi vào lồng, tợ như con 
cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như loài 
dạ-xoa phạm lỗi đối với Thiên vương Vessavana, tợ như vị thiên tử có tuổi thọ 
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bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, dao dác, rúng động, lông dựng dưng lên, 
thất thần, lo âu, tâm bi tán loạn, nhụt ý, sau khi lấy lại sự can đảm [nghĩ rang]: 
"Chớ để người này xem thường ta”, đức vua đã nói với Devamantiya điều này:

一 Này Devamantiya, khanh chớ giới thiệu Đại đức Nāgasena cho trẫm, 
trẫm sẽ nhận biết Nāgasena dầu chưa được nói ra.

一 Tâu Đại vương, lành thay! Xin Đại vương hãy tự nhận biết.
42. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Nāgasena ở nơi hội chúng Tỳ-khưu của Ngài 

gồm bốn mươi ngàn vị Tỳ-khưu kém thâm niên ở phía trước và bốn mươi ngàn 
vị Tỳ-khiru thâm niên hơn ở phía sau. Khi ấy, trong khi quan sát toàn thể hội 
chúng Tỳ-khưu ấy từ phía trước, từ phía sau và ở chính giữa, đức Vua Milinda đã 
nhìn thấy từ ở đàng xa Đại đức Nâgasena đang ngồi ở giữa hội chúng Tỳ-khưu 
tợ như sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không bị nổi da gà, không 
sợ hãi thẹn thùng; sau khi nhìn thấy, đã nhận ra nhờ vào sự biểu hiện: "Người 
này đây chính là Nāgasena?9 Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với Devamantiya 
điều này:

一 Này Devamantiya, có phải vi ấy chính là Đại đức Nâgasena?
一 Tâu Đại vương, đúng vậy. Vi ấy chính là Đại đức Nãgasena. Tâu Đại 

vương, thật là tốt đẹp! Đại vương đã nhận ra vị Nâgasena.
Vì thế, đức Vua đã trở nên hớn hở:
-Dầu không được nói, trẫm đã nhận ra được Nâgasena.
Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy Đại đức Nãgasena, đức Vua Milinda đã có sự 

sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Vì thế, có lời nói rằng:
"Sau khi nhìn thấy Nãgasena được thành tựu tánh hạnh, đang khẻo được 

rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, đức Vua đã nói lời nói này:
'Ta đã gặp nhiêu nhà thuyêt giáo, đã tham dự nhiêu cuộc bàn luận, ta đã 

không có sự sợ hãi như the này, như là sự run sợ của ta ngày hôm nay.
Sự thất bại chắc chắn sẽ xảỵ ra cho ta ngày hôm nay, khi tâm không được 

tập trung như vây, và chính phân thăng sẽ là của Nāgasenāya
Dứt phần Ngoại thuyết.
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